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 TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc  

Số:          /QĐ-UBND Sơn La, ngày       tháng 3 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định  

số 302/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La về Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai  trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 

93/TTr-SNN ngày  11 tháng 3 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 

số 302/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về Phê duyệt 

Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác 

thực hiện theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La về Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban 

ngành là thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh; Văn phòng thường 

trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
Nơi nhận:  
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 10b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

Nguyễn Thành Công 



Phụ lục I 

ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP LỤT 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày            /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Huyện Loại hình thiên tai Địa điểm 

1 
TP 

Sơn La 

Lũ quét 
Các lưu vực xã Chiềng Cọ; lưu vực Suối Nậm La; các cầu treo qua suối Nậm La thuộc địa bàn xã Hua La; 

hồ chứa Co Muông xã Chiềng Cọ; lưu vực bản Phiêng Tam xã Chiềng Đen. 

Sạt lở đất, đá lăn 

(1) Chiềng Lề: Tổ 2, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 9, Tổ 10, Bản Lầu;  (2) Quốc lộ 6 (đoạn tổ 10 phường Chiềng 

Lề), Km2+600 đường Trần Phú; (3) Phường Chiềng An: bản Cọ, bản Bó Nong Cốc, đường liên xã khu 

vực Chiềng Đen Chiềng An; (4) Xã Chiềng Đen: khu vực bản Nam Niệu, Phiêng Nghè, Tòng Xét; bản 

Tam Quỳnh; (5) Xã Hua La: đường tỉnh 117 (Sơn La - Mường Chanh); dọc suối Nậm La, hạ lưu các cống 

thoát nước của tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Sơn La có nguy cơ sạt lở, nước chảy tràn ảnh 

hưởng đến nương sản xuất của nhân dân tổ 3  phường Chiềng Cơi; điểm bãi đổ thải thuộc bản Mé Ban 

phường Chiềng Cơi cạnh tuyến đường Quốc lộ 6 tránh đoạn thành phố Sơn La có nguy cơ sạt lở đất đá; 

bản Pọng, bản Sàng, bản Lun, bản Kham, bản Co Phung; (6) Xã Chiềng Ngần: Pú dửn Pom Bôm nhúc 

Bản Khoang; dốc đá Tiểu Khu I, Pom Co Mòn, Pom Tên Lửa, Pom Thẳm Tàng bản Nong La. Pom lán 

lón Bản Pát, Pom Lán Củ, Pom Lán Chon, Pom Lán Khôm Bản Púng. Pom Cọ Bôm Khinh, Pom Cọ 

Púng, Pom Hiêu Khâu Quai Bản Ỏ, Pom bóng hạ, Pom co só Bản Muông; (7) Phường Quyết Tâm: khu 

vực dọc QL6 Tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 11; (8) Xã Chiềng Cọ: Bản Ót Nọi, Bản Ót Luông, 

Bản Dầu, Bản Ngoại, Bản Hôm và Bản Hùn; (9) Chiềng Sinh: Sạt lở đất: khu vực, tổ 9, 10, bản Hẹo, bản 

Thẳm Mạy. Đá lăn khu vực: Tổ 1, tổ 6, tổ 9; (10) Chiềng Xôm: Bản Thé Dửn, Phiềng Mùa, bản Có Mòn; 

(11) Quyết Thắng: Khu vực Phiêng phát, Huổi Luông, bản Giảng Lắc; Tổ 12, phường Quyết Thắng; (12) 

Phường Tô Hiệu: Khu vực đồi khí tượng và đồi Khau cả thuộc tổ 4 (Tà luy giáp Trụ sở tiếp công dân tỉnh; 

tà luy đồi Khau Cả tổ 4,8) tổ 5, 6, 8, 9; khu vực tổ 1, 2 thuộc đồi biên phòng. 

Ngập lụt 

(1) Phường Chiềng An: Mó nước bản Bó (cạnh nhà văn hóa bản Cọ),  Nòng Kiếu Phay bản Cọ, đường 

dân sinh kéo dài đến trước nhà ông Tòng Văn Quý, Khu suối Tôm bản Cọ, đường dân sinh sau cổng chào 

bản Cọ; (2) Địa bàn phường Chiềng Cơi: Đường Hoàng Quốc Việt; khu đất sản xuất nông nghiệp của 

nhân dân giáp khu dân cư 1A, nhà một số hộ dân đường Văn Tiến Dũng và điểm dân cư mới tổ 1, phường 

Chiềng Cơi; trên QL6 đoạn Km 301+980 đến Km 302+150; khu đất sản xuất nông nghiệp trồng rau màu 

giáp tuyến mương thoát lũ thuộc địa bàn bản Bó Ẩn phường Chiềng Cơi; khu đất sản xuất nông nghiệp 

trồng rau màu giáp tuyến mương thoát lũ thuộc địa bàn bản Bó Ẩn phường Chiềng Cơi; (3) Địa bàn xã 

Hua La: Hạ lưu cống thoát nước đường từ Quảng Trường đến trung tâm xã Hua La, tại km1+2 (Đoạn 

thuộc địa phận bản Pọng, xã Hua La, thành phố Sơn La); (4) Địa bàn xã Chiềng Ngần: Dọc tuyến đường 
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TT Huyện Loại hình thiên tai Địa điểm 

Nguyễn Văn Cừ tiểu khu I giáp tổ 14, phường Quyết Thắng; Tiểu khu I giáp Nong huổi phay thuộc bản 

Cọ, phường Chiềng An; Nà cáy chố - Hua nong huổi hin bản Co Pục; Hiêu khâu quai Bản Ỏ; (5) Quyết 

Tâm: Tại các lưu vực suối thoát lũ Chiềng Sinh về thành phố Sơn La (Suối Hoong Tến) tại Tổ 3( khu ngõ 

41), tổ 4 (khu vực gốc cây đa), tổ 6 ( trước cổng trụ sở UBND phường), tổ 10 (khu vực nhà văn hóa tổ 

10), tổ 11 (khu vực nhà bà Mơ, mương thoát lũ từ kho k4 ra đường QL 6); (6) Xã Chiềng Cọ: Bản Hôm, 

Bản Hùn, xã Chiềng Cọ; (7) xã Chiềng Đen: Khu vực Bôm Nam - bản Nam Giáng; khu vực bản Phiêng 

Nghè; Khu vực bản Tam Quỳnh; (8) Phường Chiềng Sinh: Tổ 01 (trước cổng Bệnh viện Quân Y6); đường 

cống thoát nước tổ 10 (bản Pùa cũ); Cống thoát nước (Lông bó) tổ 11, Trước cổng trường THPT Chiềng 

Sinh; trước Cây xăng Lam Sơn, tổ 3 phường Chiềng Sinh; (9) Chiềng Lề: tổ 6 (khu dân cư dọc suối); (10) 

Chiềng Xôm: Bản hụm, bản Phiêng Ngùa, bản Lả Mường; (11) phường Quyết Thắng: Khu vực ngã tư 

Chợ 7/11, dọc đường Trường Chinh thuộc địa bàn tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 8, bản Giảng Lắc; (12) Phường 

Tô Hiệu: Khu vực dọc kè suối Nậm La tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2 Mai Sơn 

Lũ quét 

Dọc lưu vực suối Nậm Pàn; Lũ quét cục bộ những lưu vực nhỏ các xã Chiềng Lương, Chiềng Chăn, 

Chiềng Ban, Chiềng Kheo, xã Tà Hộc, Nà Ớt (trường THCS dân tộc bán trú Nà Ớt); hồ Tiền Phong, hồ 

Bản Kéo, hồ Nà Bó, hồ Đen Phường, hồ Bản Sẳng, hồ Mường Bon, hồ Noong Ỏ. 

Sạt lở đất, đá lăn 

Khu vực xã Tà Hộc, Nà Bó, Bản Hà Sét xã Nà Ớt; Quốc lộ 6, Quốc lộ 4G (Mai Sơn - Sông Mã), đường 

tỉnh ĐT.110 (Mai Sơn - Tà Hộc), Đường tỉnh 110 (Hát Lót - Chiềng Sung), Đường tỉnh 113 (Cò Nòi - 

Phiêng Cằm), Hát Lót - Chiềng Mung, cầu treo trên địa bàn các xã Mường Bon, Mường Bằng, khu vực 

trên các tuyến đường giao thông thuộc xã Chiềng Chăn, Phiêng Pằn, Chiềng Lương, Chiềng Chung. 

Ngập lụt 
Khu vực dọc Quốc lộ 6 Km270-275(Nhà máy Mía đường Sơn La); các tiểu khu 4,5,6,7,9,10,13,14 Thị 

trấn Hát Lót; xã Chiềng Mung (QL 6 Km287-288); đường Tỉnh 103, đoạn Trường THPT Cò Nòi. 

3 Yên Châu 

Lũ quét 
Lưu vực suối Vạt, suối Sập, suối Pha Cúng xã Lóng Phiêng; Lũ quét cục bộ lưu vực nhỏ các xã Chiềng 

Đông, Tú Nang, Chiềng Tương; Hồ Chiềng Khoi, hồ Mường Lựm. 

Sạt lở đất, đá lăn 

Bản Khấu  Khoang, xã Mường Lựm; bản Khá, bản Nóng Khéo, xã Sặp Vạt; bản Tam Thanh, bản Tà Ẻn, 

bản Hăng Căn xã Phiêng Khoài; Bản Mỏ Than - Xã Lóng Phiêng; Bản Huổi Thón - Xã Chiềng Hặc; khu 

tái định cư bản Quỳnh Sơn - Xã Yên Sơn. Các tuyến đường giao thông xung yếu: Quốc lộ 6 đoạn km 214, 

219, 229, 237, 254, 255, 258; QL.6C, Chiềng Sàng - Bó phương và các tuyến đường liên xã, cầu treo trên 

địa bàn các xã dọc suối sập từ Sập Vạt đến Chiềng Hặc; đường tỉnh ĐT.6C đi cửa khẩu Lao Khô; đường 

ĐT.103B từ Yên Sơn đi Chiềng On; tuyến đường từ QL6 đi Mường Lựm; đường đi Lóng Phiêng, Chiềng 

Tương; đường GTNT Hang Hóc - Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc. Trạm Kiểm soát Biên phòng Nà Cài xã 

Chiềng On 
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4 Thuận Châu 

Lũ quét 

Dọc lưu vực suối Muội, Suối Dòn; lũ quét cục bộ trên những lưu vực nhỏ thuộc các xã Bon Phặng, Nậm 

Lầu, Co Mạ, Bản Lầm, Mường Khiêng; Cầu treo trên địa bàn các xã Chiềng Ngàm, Tông Lệnh; Hồ chứa: 

Hồ Lái Bay, hồ Nong Chạy. Suối Ty xã Nậm Lầu 

Sạt lở đất, đá lăn 

Trên địa bàn các xã Nậm Lầu, Thôm Mòn, Tông Lạnh (dọc suối Muổi), các bản khu trung tâm xã Mường 

É; Phổng Lập, Chiềng Bôm, xã Chiềng Pắc, các xã vùng cao, vùng di dân tái định cư; Các tuyến đường 

giao thông xung yếu: QL.6, QL.6B (Chiềng Pấc - Quỳnh Nhai),, đường tỉnh ĐT.108 (Thuận Châu - Co 

Mạ), đường tỉnh ĐT.107 (Chiềng Pấc - Quỳnh Nhai); các tuyến liên xã nội huyện, đặc biệt các tuyến khu 

tái định cư Tông Cọ - Bó Mười, Bó Mười - Liệp Tè, Co Mạ - Mường Bám. 

Ngập lụt 
Trên địa bàn xã Tông Cọ, Tông Lạnh, Bó Mười, Thôm Mòn, ngập úng trên địa bàn xã Phỏng Lái, khu vực 

chợ trung tâm thị trấn Thuận Châu. 

5 Quỳnh Nhai 

Lũ quét 
Suối Nậm Giôn, suối Cà Nàng; các lưu vực trên địa bàn Mường Giôn và Chiềng Khay, suối Phiêng Xía, 

suối Lu thuộc địa phận xã Mường Giàng; lưu vực suối Muội, xã Chiềng bằng 

Sạt lở đất, đá lăn 

Khu tái định cư bản Bản Bỉa, Bản Cướn, Bó Ban, Huổi Pay I, Huổi Pay II xã Chiềng Bằng; bản Phát 

Hướng xã Cà Nàng; Khu trường trung học phổ thông và trung tâm xã Mường Giôn (bản Bo Xanh, xã 

Mường Giôn); Bản Tậu Khứm, xã Pá Ma Pha Khinh; trên địa bàn các xã Chiềng Khay, Chiềng Bằng, 

Chiềng Khoang, Nậm Ét, Mường Sại, Mường Giàng; Mường Chiên; Các tuyến đường giao thông xung 

yếu: Quốc lộ QL.279 (Cáp Na – Đèo Minh Thắng), quốc lộ QL 6B, các tuyến liên xã nội huyện, đặc biệt 

các tuyến đường mới khu di dân tái định cư, tuyến Mường Giôn -Chiềng Khay, cầu treo trên địa bàn các 

xã Nậm Ét, Mường Sại 

Ngập lụt 
Trên địa bàn xã Chiềng Bằng, Mường Giàng; khu điểm Trường Tiểu học bản Xa, Bản Lọng Mương thuộc 

xã Mường Giôn 

6 Mường La 

Lũ quét 

Suối Nậm Păm, suối Nậm Mu, Nậm Dôn, suối Bú; cục bộ các lưu vực trên địa bàn Bản Pết - xã Tạ Bú, xã 

Mường Bú; xã Chiềng San, thị trấn Ít Ong, bản Huổi Lẹ - xã Nậm Dôn; cầu treo trên địa bàn các xã 

Chiềng San, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Tạ Bú, bản Púng Diễn, bản Mường Bú xã Mường Bú; Khu vực 

bản Lướt dọc theo suối Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La 

Sạt lở đất, đá lăn 

Các tuyến đường giao thông xung yếu: quốc lộ QL.279D; đường liên xã nội huyện Mường La - Ngọc 

chiến, Mường La - Chiềng Lao, Chiềng Lao – Nậm Giôn, tuyến giao thông Pi Tong-Mường Trai tại đèo 

Co Ban; Tuyến đường từ đường ĐT.109 đi bản Hin, bản Hồng; tuyến đường từ trung tâm xã Ngọc Chiến 

đi bản Pù Dảnh, bản Giàng Phổng, bản Nậm Nghiệp và tuyến đường từ Nậm Chiến đi Mù Cang Chải; 

tuyến đường liên xã Nậm Păm từ bản Piệng đi Hua Phiệng; tuyến đường từ trung tâm xã Tạ Bú đi bảnTà 
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Lành, xã Chiềng Hoa; các tuyến đường từ Chiềng Hoa lên Chiềng Công, từ Chiềng Hoa đi Chiềng Ân, từ 

Chiềng San đi Chiềng Muôn; 

Ngập lụt Thị trấn Ít Ong, Mường Bú; Khu vực bản Lướt dọc theo suối Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La 

7 Mộc Châu 

Lũ quét 
Thị trấn Mộc Châu, dọc lưu vực suối Sập, suối Giăng; Lũ quét cục bộ những lưu vực địa bàn các xã 

Chiềng Khừa, Chiềng Hắc, Tân Lập, Tân Hợp, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường, Mường Sang.  

Sạt lở đất, đá lăn 

Các xã vùng dọc lòng hồ sông Đà, trên địa bàn xã Chiềng Hắc, Ta Liết; Các tuyến đường giao thông xung 

yếu: Quốc lộ 6, Quốc lộ 43 (Vạn Yên – Lóng Sập), ĐT 104 (Mộc Châu - Tân Lập), ĐT 102 (Chiềng Sơn - 

Chiềng Xuân), các tuyến đường liên xã nội huyện. 

Ngập lụt Các vùng trũng thị trấn Mộc Châu, nông trường Mộc Châu; khu vực hạ lưu suối Mon (xã Mường Sang). 

8 Vân Hồ 

Lũ quét 

Suối Tân, suối Quanh, suối Giăng, suối Sơ Vin; cục bộ các lưu vực thuộc Mường Men; khu dân cư (đoạn 

từ bản Pa Cốp - Chua Tai, xã Vân Hồ đi bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ); bản Suối Lìn, xã 

Vân Hồ. 

Sạt lở đất, đá lăn 

Bản Chiềng Đi xã Vân Hồ; Bản Nà Bai xã Quang Minh, trên địa bàn xã Tân Xuân, Chiềng Khoa, Chiềng 

Yên, Suối Bàng, Song Khủa; Các tuyến đường giao thông xung yếu: Quốc lộ 6, ĐT 101 (Mộc Châu - 

Mường Tè), các tuyến đường liên xã; đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Sàng, xã 

Chiềng Xuân. 

Ngập lụt Khu vực các xã Lóng Luông, Vân Hồ (dọc trục đường QL 6). 

9 Phù Yên 

Lũ quét 
Trên suối Tấc, suối Sập; các lưu vực địa bàn các xã Mường Cơi, Mường Lang, Mường Bang, Gia 

Phù, Huy Bắc, Đá Đỏ, Sập Xa. 

Sạt lở đất, đá lăn 

Khu vực xã Mường Cơi, Mường Bang, Tường Tiến, Mường Thải, Nam Phong; rạn nứt trên địa bàn xã 

Tường Phù.Các tuyến đường giao thông xung yếu QL 37, QL 43, QL32B (Ngả Hai – Mường Cơi), ĐT 

114 (Tân Lang - Huy Hạ), các tuyến liên xã. 

10 Bắc Yên 

Lũ quét Trên các lưu vực các xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hang Chú, Hồng Ngài, Háng Đồng, Pắc Ngà, Xím Vàng.  

Sạt lở đất, đá lăn 

Sạt lở các tuyến đường giao thông xung yếu: Quốc lộ QL.37, đường tỉnh ĐT.112 (Bắc Yên - Làng Chếu), 

các tuyến đường liên xã nội huyện, đường tỉnh ĐT.111 (Bắc Yên - Mường La). xã Song Pe, huyện Bắc 

Yên; 
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TT Huyện Loại hình thiên tai Địa điểm 

11 Sông Mã 

Lũ quét 
Trên lưu vực cục bộ các xã Chiềng Khương, Bó Sinh, Nà Nghịu, Chiềng Khoong, Chiềng En, Mường Sai, 

Chiềng Sơ, Mường Hung, Mường Cai, Đứa Mòn. 

Sạt lở đất, đá lăn 
Trên địa bàn xã Bó Sinh, xã Chiềng Phung; các tuyến đường liên xã nội huyện; dọc bờ Sông tuyến đường 

Mường Cai - Mường Lạn Sốp Cộp; tuyến đường tuần tra biên giới 

12 Sốp Cộp 

Lũ quét Trên lưu vực dọc suối các xã Mường Và, Mường Lèo, Nậm Lạnh, Mường Lạn, Púng Bánh, Dồm Cang. 

Sạt lở đất, đá lăn 

Các tuyến đường giao thông xung yếu: Quốc lộ 4G, Tỉnh lộ 105 (Sông Mã ÷ Púng Bánh), tuyến đường 

Mường Và ÷ Mường Cai Sông Mã, các tuyến đường liên xã, đường dân sinh: Mốc 145 (xã Mường Lèo, 

huyện Sốp Cộp); Mốc 193- Mốc 194 (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp). Cầu treo trên địa bàn các xã Nậm 

Lạnh, Mường Lạn, Púng Bánh; suối Nậm Công thuộc địa phận xã Sốp Cộp. 
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Phụ lục II 

ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA NGẬP LỤT TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên đường 
Lý trình 

Địa danh 
Phạm vi  

ngập lụt (m) 
Mức độ ảnh hưởng 

Từ Km Đến Km 

I Quốc lộ   2.294  

1 QL.6    350  

  Km299+100 Km299+450 
Phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La 
350 

Về mùa mưa, một số đợt mưa lớn nước mưa từ QL.6 tránh 

thành phố chảy xuống hệ thống thoát nước khu vực tổ 4, 5 

phường Quyết Tâm; do lưu lượng nước lớn cống tại 

Km299+119 không đảm bảo khả năng thoát nước làm nước 

chảy tràn mặt đường gây ngập úng cục bộ  

2 QL.6B    600  

  Km29+700 Km30+300 
TT Phiêng Lanh, 

Quỳnh Nhai 
600 

Do hệ thống thu, thoát nước đoạn nội thị không đảm bảo, 

dẫn đến bị ngập úng cục bộ khi mưa lớn (chiều cao ngập 

trung bình khoảng 0,70cm) gây ách tắc giao thông cục bộ và 

ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực 

3 QL.279    100  

  Km261+310 Km261+410 
Xã Mường Giàng, 

Quỳnh Nhai 
100 

Có cống hộp khẩu độ 1,5x1,5m tại Km261+310 nhưng khi 

xảy ra mưa lớn không đảm bảo khả năng thoát nước dẫn đến 

nước chảy tràn lên mặt đường 

4 QL. 37    50  

  Km383+710 Km383+760 
Xã Huy Hạ, Phù 

Yên 
50 

Do đường vào bản Nong Vai, xã Huy Hạ rộng 3,5m bằng 

BTXM giao với QL.37 tại Km383+727 không có rãnh dọc 

và cống rãnh dọc với QL.37. Khi xảy ra mưa lớn, đường 

BTXM trở thành “mương” dẫn nước mưa đổ xuống QL.37 

gây ngập úng cục bộ 

5 QL.6C    880  

-  Km11+750 Km11+990 

Bản Tà Vàng, xã 

Lóng Phiêng, Yên 

Châu 

240 
Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

-  Km18+300 Km18+350 Bản Mỏ Than, xã 50 Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 
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TT Tên đường 
Lý trình 

Địa danh 
Phạm vi  

ngập lụt (m) 
Mức độ ảnh hưởng 

Từ Km Đến Km 

Lóng Phiêng, Yên 

Châu 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

-  Km20+530 Km20+600 

Bản Hang Mon1, 

xã Phiêng Khoài, 

Yên Châu 

70 
Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

-  Km25+300 Km25+500 

Thôn Kim 

Chung3, xã 

Phiêng Khoài, 

Yên Châu 

200 
Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

-  Km32+700 Km32+930 

Bản Thanh Yên 2, 

xã Phiêng Khoài, 

Yên Châu 

230 
Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

-  Km43+250 Km43+340 

Bản Chờ Lồng, xã 

Yên Sơn, Yên 

Châu 

90 
Do dòng chảy phía hạ lưu bị thắt hẹp dẫn đến mưa lớn thường 

xảy ra ngập cục bộ trong thời gian ngắn 

6 QL.43    314  

-  Km42+385 Km42+485 
Xã Nà Mường, 

Mộc Châu 
100 

Vào mùa mưa ngầm tràn thường xuyên bị ngập úng do nước 

suối dâng cao tràn mặt đường, chiều sâu ngập trung bình 

60cm 

-  Km80+300 Km80+514 
Thị trấn nông 

trường, Mộc Châu 
214 

Mương thoát nước từ cống ngang đường ra hệ thống thoát 

nước chung bị san lấp thu hẹp gây ngập úng nền mặt đường.  

II Đường tỉnh   415  

1 ĐT.109    10  

  Km32+680 Km32+690 
Xã Ngọc Chiến, 

Mường La 
10 Ngập úng qua đường tràn 

2 ĐT. 113    80  

  Km0+700  
Bản Nà Ớt, xã Nà 

Ớt, Mai Sơn 
80 

Nước ngập, sa bồi ứ đọng lưu thông qua lại khó khăn, trơn 

trượt gây mất ATGT 
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TT Tên đường 
Lý trình 

Địa danh 
Phạm vi  

ngập lụt (m) 
Mức độ ảnh hưởng 

Từ Km Đến Km 

3 ĐT.114    285  

3.1 Tân Lang - Huy Hạ  270  

-  Km5+700 Km5+900 
Xã Tân Lang, Phù 

Yên 
200 

Trắc dọc đoạn tuyến trũng thấp, nhân dân tôn nền nhà hai 

bên cao hơn cao độ mặt đường 

-  Km9+000 Km9+070 
Xã Tân Lang, Phù 

Yên 
70 

Trắc dọc đoạn tuyến trũng thấp, nhân dân tôn nền nhà hai 

bên cao hơn cao độ mặt đường 

3.2 Mường Bang - Đông Nghê  15  

-  Km3+050 Km3+065 
Xã Mường Bang,  

Phù Yên 
15 

Trắc dọc trũng thấp, đường cạnh suối, khi nước lớn nước 

ngập nền, mặt đường 

4 ĐT.115    40  

  Km39+050 Km39+090 

xã Chiềng 

Khương huyện 

Sông Mã 

40 
Vị trí Km39+070 là cầu tràn liên hợp 6 cửa, khẩu độ mỗi 

cửa BxH=4x2m, thường xuyên ngập vào mùa mưa lũ 
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